PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI THỤY
ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
MÔN TOÁN 6 _ NĂM HỌC 2022-2023
Bài 1. (4,0 điểm) Tính hợp lý giá trị biểu thức 


Bài 2. (3,0 điểm)Tìm số tự nhiên x, biết :


Bài 3. (3,0 điểm)
a) Một đơn vị bộ đội xếp hàng 20, 25, 30 đều dư 15, nhưng xếp hàng 41 thì vừa đủ. Tính số người của đơn vị đó, biết rằng số người của đơn vị chưa đến 1000 người 
b) 

Tìm các chữ số a và số tự nhiên sao cho 
Bài 4. (4,0 điểm)
a) 

Tìm số nguyên tố có hai chữ số khác nhau có dạng sao cho hiệu của số đó với số viết theo thứ tự ngược lại của số đó là số chính phương
b) 


Cho các số nguyên thỏa mãn chia hết cho 2. Chứng tỏ rằng là hợp số
c) 

Cho . Chứng tỏ rằng không là số nguyên 




Bài 5. (5,0 điểm) Cho góc bẹt trên tia Ox lấy điểm A sao cho trên tia Oy lấy hai điểm sao cho 
a) 
Chứng tỏ điểm M là trung điểm của đoạn thẳng 
b) 


Từ O kẻ hai tia sao cho . Tính số đo 
c) 
Qua  O kẻ thêm n tia phân biệt khác tia . Biết rằng trên hình có 190 góc phân biệt chung gốc O. Tính n
Bài 6. (1,0 điểm) 

Cho . Chứng minh Q là số tự nhiên chia hết cho 5




ĐÁP ÁN
Bài 1. (4,0 điểm) Tính hợp lý giá trị biểu thức 



Vậy 
Bài 2. (3,0 điểm)Tìm số tự nhiên x, biết :


Bài 3. (3,0 điểm)
c) Một đơn vị bộ đội xếp hàng 20, 25, 30 đều dư 15, nhưng xếp hàng 41 thì vừa đủ. Tính số người của đơn vị đó, biết rằng số người của đơn vị chưa đến 1000 người 

Gọi số người của đơn vị là a người 

Khi xếp hạng 20, 25,30 đều dư 15 người, do đó 




Do khi xếp hàng 41 thì vừa đủ nên a=615
Vậy số người của đơn vị là 615 người
d) 

Tìm các chữ số a và số tự nhiên sao cho 


Ta có , mà 



Vậy 
Bài 4. (4,0 điểm)
d) 

Tìm số nguyên tố có hai chữ số khác nhau có dạng sao cho hiệu của số đó với số viết theo thứ tự ngược lại của số đó là số chính phương


Ta có số nguyên tố có hai chữ số khác nhau cần tìm có dạng , Nên số viết theo thứ tự ngược lại :. Theo bài ra ta có :




Vì là số chính phương nên là số chính phương


Ta thấy nên 

(do là số nguyên tố )

(do là số nguyên tố)
Vậy 2 số cần tìm là 73 và 43
e) 


Cho các số nguyên thỏa mãn chia hết cho 2. Chứng tỏ rằng là hợp số

Đặt . Xét 


Do đó E+F chia hết cho 2

Mà E chia hết cho 2 nên F chia hết cho 2 và F > 2 nên là hợp số 
f) 

Cho . Chứng tỏ rằng không là số nguyên 


Nhận xét :



[bookmark: _GoBack]Từ (1), (2) suy ra không là số nguyên 




Bài 5. (5,0 điểm) Cho góc bẹt trên tia Ox lấy điểm A sao cho trên tia Oy lấy hai điểm sao cho 
[image: ]
d) 
Chứng tỏ điểm M là trung điểm của đoạn thẳng 

Trên tia Oy có nên điểm M nằm giữa hai điểm O và B


Vì A nằm trên tia Ox, M nằm trên tia Oy mà Ox và Oy đối nhau nên điểm O nằm giữa hai điểm A và M


Ta có A và B nằm tên hai tia đối nhau , M lại nằm giữa O và B nên M nằm giữa A và B (4)
Từ (3) và (4) suy ra M là trung điểm đoạn AB 
e) 


Từ O kẻ hai tia sao cho . Tính số đo 
TH1: Hai tia Ot, Oz thuộc cùng 1 nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng xy
[image: ]

Ta có : nên tia Oz nằm giữa hai tia Oy, Ot


Th2: Hai tia Ot, Oz nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ là đường thẳng xy
[image: ]


Kẻ tia On là tia đối của tia Ot ., là hai góc kề bù  suy ra 
Vì Ot, On là hai tia đối nhau
Nên Ot và On nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ là đường thẳng xy
Mà Ot, Oz nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ là đường thẳng xy
Suy ra On và Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng xy

Vì nằm giữa hai tia Oy, On

Suy ra 


Vì Ot và On là hai tia đối nhau nên kề bù . suy ra 
f) 
Qua  O kẻ thêm n tia phân biệt khác tia . Biết rằng trên hình có 190 góc phân biệt chung gốc O. Tính n

Trên hình có tia phân biệt chung gốc O


Ta có mỗi tia kết hợp với tia còn lại tạo thành góc


tia như thế tạo thành góc 

Nhưng mỗi góc đã được tính hai lần nên số góc thực tế vẽ được là góc 

Theo đề bài ra ta có : 
Vậy n=16
Bài 6. (1,0 điểm) 

Cho . Chứng minh Q là số tự nhiên chia hết cho 5



Vì đều là bội của 4 nên và cũng là bội của 4 nên :

. Khi đó :




Suy ra là một số có tận cùng là 0 hoặc 5 nên 

image3.wmf
x


oleObject51.bin

oleObject52.bin

oleObject53.bin

image45.wmf
(

)

(

)

(

)

2

2222

222222

222

38151111

.....11......1

491623

111111

111....1....1....

2323

111

....011

23

n

P

nn

n

nn

DoPn

n

-

=++++=-+-++-

æöæö

=++++-+++=--+++

ç÷ç÷

èøèø

æö

+++>Þ<-

ç÷

èø


oleObject54.bin

image46.wmf
(

)

222

222

1111111

.........11

231.22.3(1)

111

(1)....11222

23

nnnn

PnnnSn

n

+++<+++=-<

+

æö

Þ=--+++>--=-Þ>-

ç÷

èø


oleObject55.bin

image47.wmf
21

nSnS

-<<-Þ


oleObject56.bin

oleObject57.bin

oleObject3.bin

oleObject58.bin

oleObject59.bin

oleObject60.bin

image48.emf
y

x

AO

M

B


oleObject61.bin

image49.wmf
(14)

OMOBcmcm

<<


oleObject62.bin

image50.wmf
413

OMMBOBMBOBOMcm

Þ+=Þ=-=-=


oleObject63.bin

image51.wmf
(

)

213()3

OMOAMAMAcmMAMB

Þ+=Þ=+=Þ=


image4.wmf
(

)

2

123196

xa

+=


oleObject64.bin

oleObject65.bin

oleObject66.bin

oleObject67.bin

image52.emf
z

t

y

x

AO

M

B


image53.wmf
·

·

yOzyOt

<


oleObject68.bin

image54.wmf
·

·

·

·

100

yOzzOtyOtzOt

Þ+=Þ=°


oleObject69.bin

image55.emf
n

z

t

y

x

AO

M

B


oleObject4.bin

image56.wmf
·

·

&

yOtyOn


oleObject70.bin

image57.wmf
·

50

yOn

=°


oleObject71.bin

image58.wmf
·

·

(

)

3050

yOzyOnTiaOz

<°<°Þ


oleObject72.bin

image59.wmf
·

·

·

·

20

yOzzOnyOnzOn

+=Þ=°


oleObject73.bin

image60.wmf
¶

·

,

tOzzOn


oleObject74.bin

image5.wmf
xy


image61.wmf
¶

160

tOz

=°


oleObject75.bin

oleObject76.bin

image62.wmf
4

xn

=+


oleObject77.bin

image63.wmf
1

x

-


oleObject78.bin

image64.wmf
1

x

-


oleObject79.bin

image65.wmf
x


oleObject5.bin

oleObject80.bin

image66.wmf
(

)

1

xx

-


oleObject81.bin

image67.wmf
(

)

1

2

xx

-


oleObject82.bin

image68.wmf
(

)

(

)

1

190138019.202016

2

xx

xxxn

-

=Þ-==Þ=Þ=


oleObject83.bin

oleObject84.bin

image69.wmf
2020;2008


oleObject85.bin

image6.wmf
(

)

0

xy

>>


image70.wmf
2018

2020


oleObject86.bin

image71.wmf
2007

2008


oleObject87.bin

image72.wmf
(

)

(

)

20182007

20204*;20084*

mmNnnN

=Î=Î


oleObject88.bin

image73.wmf
(

)

(

)

20182007

2020200843

7373....1.....10

mn

-=-=-=


oleObject89.bin

image74.wmf
(

)

20182007

20202008

1

73

2

Q

=-


oleObject90.bin

oleObject6.bin

image75.wmf
5

Q

M


oleObject91.bin

image7.wmf
,,,,

abcde


oleObject7.bin

image8.wmf
22222

abcde

++++


oleObject8.bin

image9.wmf
abcde

++++


oleObject9.bin

image10.wmf
,2

nZn

Î>


oleObject10.bin

image11.wmf
2

2

38151

.....

4916

n

P

n

-

=++++


oleObject11.bin

image12.wmf
,

xOy


oleObject12.bin

image13.wmf
2,

OAcm

=


oleObject13.bin

image14.wmf
,

MB


oleObject14.bin

image15.wmf
1,4

OMcmOBcm

==


oleObject15.bin

image16.wmf
AB


oleObject16.bin

image17.wmf
,

OtOz


oleObject17.bin

image18.wmf
·

·

130,30

yOtyOz

=°=°


oleObject18.bin

image19.wmf
·

zOt


oleObject19.bin

image20.wmf
,,,

OxOyOtOz


oleObject20.bin

image21.wmf
(

)

20182007

20202008

1

73

2

Q

=-


oleObject21.bin

image22.wmf
9

10

373133376333

).:1.1.111

51356551313555

1515151715001761511516

)1

16161617160018716171617

1111

)111.....1

1.32.43.52018.2020

49

.

34

aA

bB

cC

--

æö

=-+=+++=-++=

ç÷

èø

æö

æö

=+--=+-+=

ç÷

ç÷

èø

èø

æöæöæöæö

=++++

ç÷ç÷ç÷ç÷

èøèøèøèø

=

(

)

(

)

(

)

(

)

2

2.3.4....2019.2.3.4....2019

20192019

.....

2018.20201.2.3....2018.3.4.5.....2020101

0

==


oleObject22.bin

image23.wmf
2019

1010

C

=


oleObject23.bin

image24.wmf
{

}

{

}

(

)

(

)

(

)

(

)

1220152019

2201532016

201632016

)214

,2121,214&~211;3

0

1:211

1

2()

2:213

1))

0;1;2

)222......228

2122.....2221

2212213

xxxx

x

x

ax

xNxZxNxlex

x

Thx

x

xtm

Thx

xktm

Vayx

b

x

+++

-£

Î-ÎÞ-Î-£Þ-Î

=

é

-=Þ

ê

=

ë

=

é

-=Þ

ê

=-

ë

Î

++++=-

Þ++++=-

Þ-=-Þ=


oleObject24.bin

image25.wmf
(

)

,01000

aNa

Î<<


oleObject25.bin

image26.wmf
(

)

(

)

1520;25;30

aBC

-Î


oleObject26.bin

image27.wmf
(

)

20;25;30300

BCNN

=


oleObject27.bin

image1.wmf
9

10

373133

).:1

513565

151515171500176

)

161616171600187

1111

)111.....1

1.32.43.52018.2020

aA

bB

cC

-

=-+

æö

æö

=+--

ç÷

ç÷

èø

èø

æöæöæöæö

=++++

ç÷ç÷ç÷ç÷

èøèøèøèø


image28.wmf
(

)

{

}

{

}

15(300)0;300;600;.....15;35;615;......

aBa

Þ-Î=ÞÎ


oleObject28.bin

oleObject29.bin

oleObject30.bin

image29.wmf
(

)

(

)

22

12394

xx

+=+


oleObject31.bin

image30.wmf
(

)

2

12319619692

xaaa

+=ÞÞ=

M


oleObject32.bin

image31.wmf
(

)

2

9412968

xx

Þ+=Þ=


oleObject33.bin

oleObject1.bin

image32.wmf
2,8

ax

==


oleObject34.bin

oleObject35.bin

oleObject36.bin

image33.wmf
(

)

0

xyxy

>>


oleObject37.bin

image34.wmf
yx


oleObject38.bin

image35.wmf
(

)

(

)

(

)

2

1010993

xyyxxyyxxyxy

-=+-+=-=-


oleObject39.bin

image2.wmf
1220152019

)214

)222......228

xxxx

ax

b

+++

-£

++++=-


image36.wmf
xyyx

-


oleObject40.bin

image37.wmf
xy

-


oleObject41.bin

image38.wmf
18

xy

£-£


oleObject42.bin

image39.wmf
{

}

1;4

xy

-Î


oleObject43.bin

image40.wmf
)143

xyxy

+-=Û=


oleObject44.bin

oleObject2.bin

image41.wmf
)473

xyxy

+-=Þ=


oleObject45.bin

oleObject46.bin

oleObject47.bin

oleObject48.bin

image42.wmf
22222

;

EabcdeFabcde

=++++=++++


oleObject49.bin

image43.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

22222

11...12

EFabcdeabcde

aabbee

+=+++++++++

=++++++

M


oleObject50.bin

image44.wmf
Fabcde

=++++


